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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM 

 
Số: 418/QĐ-NHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản, quy định 
 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành  

giai đoạn từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012 
 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 
03/6/2008 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 
năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 
31/12/2012 gồm 16 văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ và 02 văn bản hết hiệu 
lực thi hành một phần (Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỐNG ĐỐC 

 
Nguyễn Văn Bình 
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DANH MỤC 
VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH 

ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/7/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2012 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-NHNN ngày 21 tháng 02 năm 2013) 

 

1. Danh mục văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 
01/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012 

STT Văn bản 
Thời điểm 

hết hiệu lực 
Văn bản thay thế 

1 

Thông tư liên tịch số 43/2001/TTLT-BTC-
BCA-NHNN ngày 13/6/2001 hướng dẫn quy 
trình giám sát tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in 
tiền hỏng 

30/11/2012 

Thông tư số 29/2012/TT-NHNN ngày 16/10/2012 của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về giám sát 
tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền 
đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc 
hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng 

2 

Quyết định số 1310/2001/QĐ-NHNN ngày 
15/10/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước về việc ban hành Quy chế vay vốn giữa 
các tổ chức tín dụng 

01/9/2012 

Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 
hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy 
tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài 

3 

Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 
09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động 
kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP 
ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP 

10/7/2012 

Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn 
một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 
03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý 
hoạt động kinh doanh vàng 
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STT Văn bản 
Thời điểm 

hết hiệu lực 
Văn bản thay thế 

4 
Thông tư liên tịch số 25/2004/TTLT-BTC-
BCA-NHNN ngày 26/3/2004 hướng dẫn quy 
trình giám sát tiêu hủy tiền 

30/11/2012 

Thông tư số 29/2012/TT-NHNN ngày 16/10/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về giám 
sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, 
tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc 
hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng 

5 
Quyết định số 326/2004/QĐ-NHNN ngày 01 
tháng 4 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước ban hành Quy chế tiêu hủy tiền 

09/11/2012 
Thông tư số 27/2012/TT-NHNN ngày 25/9/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 
tiêu hủy tiền 

6 

Quyết định số 787/2004/QĐ-NHNN ngày 
24/6/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước ban hành quy định tạm thời về việc 
ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm 
yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng 

29/10/2012 

Thông tư số 26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn 
thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường 
chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức 
tín dụng cổ phần 

7 

Quyết định số 1703/2004/QĐ-NHNN ngày 
28/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước sửa đổi bổ sung Thông tư số 10/2003/ 
TT-NHNN 

10/7/2012 

Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn 
một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 
03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý 
hoạt động kinh doanh vàng 

8 

Quyết định số 15/2006/QĐ-NHNN ngày 13 
tháng 4 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước về việc sửa đổi một số điều của Quy chế 
tiêu hủy tiền ban hành kèm theo Quyết định 
số 326/2004/QĐ-NHNN ngày 01/4/2004 

09/11/2012 
Thông tư số 27/2012/TT-NHNN ngày 25/9/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 
tiêu hủy tiền 
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STT Văn bản 
Thời điểm 

hết hiệu lực 
Văn bản thay thế 

9 

Quyết định số 17/2006/QĐ-NHNN ngày 
20/4/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 và 
Điều 12 Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu 
giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng đối với 
khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 
1325/2004/QĐ-NHNN ngày 15/10/2004 của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

01/9/2012 

Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 
hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy 
tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài 

10 
Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 
26/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng 

02/12/2012 
Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 
bảo lãnh ngân hàng 

11 

Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 
08/9/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
ban hành Chế độ điều hòa tiền mặt, xuất, nhập 
Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát 
hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước 

24/9/2012 
Thông tư số 23/2012/TT-NHNN ngày 09/8/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 
chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt 

12 

Thông tư số 03/2011/TT-NHNN ngày 08 
tháng 3 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết 
định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch 
đối với nông sản, thủy sản 

10/8/2012 

Thông tư số 22/2012/TT-NHNN ngày 22/6/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 
tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg 
ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau 
thu hoạch đối với nông sản, thủy sản 
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STT Văn bản 
Thời điểm 

hết hiệu lực 
Văn bản thay thế 

13 

Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 
tháng 9 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa 
đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ 
chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài 

24/12/2012 

Thông tư số 32/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định lãi 
suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam 
của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài 

14 

Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04 
tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay 
ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối 
với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn 
phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế 

24/12/2012 

Thông tư số 33/2012/TT-NHNN ngày 21 tháng 12 
năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy 
định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng 
Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp 
ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành 
kinh tế 

15 

Thông tư số 19/2012/TT-NHNN ngày 08 
tháng 6 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN 
ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất 
tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam 
của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài 

24/12/2012 

Thông tư số 32/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định lãi 
suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam 
của tổ chức, cán nhân tại tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài 
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STT Văn bản 
Thời điểm 

hết hiệu lực 
Văn bản thay thế 

16 

Thông tư số 20/2012/TT-NHNN ngày 08 
tháng 6 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 14/2012/TT-NHNN 
ngày 04 tháng 5 năm 2012 quy định lãi suất 
cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam 
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp 
ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, 
ngành kinh tế 

24/12/2012 

Thông tư số 33/2012/TT-NHNN ngày 21 tháng 12 
năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy 
định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng 
Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp 
ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành 
kinh tế 

2. Danh mục văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành một phần giai 
đoạn từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012 

STT Văn bản Quy định hết hiệu lực 
Thời điểm 

hết hiệu lực 
Văn bản thay thế 

1 

Quyết định số 1325/2004/ 
QĐ-NHNN ngày 15/10/2004 
của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước quy định về việc 
ban hành Quy chế chiết 
khấu, tái chiết khấu giấy tờ 
có giá của tổ chức tín dụng 
đối với khách hàng 

Các quy định về hoạt động 
mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có 
giá giữa các tổ chức tín dụng 
là ngân hàng thương mại, công 
ty tài chính, công ty cho thuê 
tài chính, Quỹ tín dụng nhân 
dân Trung ương; chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài 

01/9/2012 

Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 
18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước quy định về hoạt động cho 
vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ 
có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài 
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STT Văn bản Quy định hết hiệu lực 
Thời điểm 

hết hiệu lực 
Văn bản thay thế 

2 

Thông tư số 11/2011/TT-
NHNN ngày 29/4/2011 của 
Thống đốc NHNN Việt 
Nam quy định về chấm dứt 
huy động và cho vay vốn 
bằng vàng của tổ chức tín 
dụng 

Điều 1 23/8/2012 

Thông tư số 24/2012/TT-NHNN ngày 
23/8/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 
số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 
của Thống đốc NHNN Việt Nam quy 
định về chấm dứt huy động và cho vay 
vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
 

Giá: 10.000 đồng 


